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NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CÀ MAU 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND Ngày      /6/2026  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) 

 

1. Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn 

cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương 

pháp vô tính (Mã TTHC: 1.008003.H12). 

a) Thời gian giải quyết: 

- Trường hợp 1: Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu 

dòng: Thời hạn 16 ngày làm việc (cắt giảm 04/20 ngày làm việc, tỷ lệ 20%) kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp 2: Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây 

đầu dòng: Thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo cây 

đầu dòng, vườn cây đâu dòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở. 

b) Quy trình giải quyết tại Sở Nông nghiệp và Môi trường 

- Bước 1: Chuyên viên trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia; kiểm tra các thành phần hồ sơ, nhập các trường thông tin cơ bản về hồ sơ vào 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, xuất phiếu hẹn cho 

tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật) để xử lý hồ sơ: 0,5 ngày làm việc. 

- Bước 2: Chuyên viên Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ 

sơ (chứng thực hồ sơ nếu hồ sơ có yêu cầu; kiểm tra file scan) xem xét tính đầy đủ, 

hợp lệ của hồ sơ theo quy định, hoàn thiện hồ sơ (nhập thông tin, đính kèm file, kết 

quả xử lý), chuyển lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét, trình 

lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định: Trường hợp 1: 15 

ngày làm việc; Trường hợp 2: 04 ngày làm việc. 

- Bước 3: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ 

thống, gửi kết quả giải quyết về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện 

lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử, số hóa hồ sơ, trả kết quả (đồng thời cấp 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử) cho tổ chức, cá nhân theo quy định: 

0,5 ngày làm việc. 

2. Công nhận các tiêu chuẩn Thực hành nông nghiệp tốt khác (GAP 

khác) cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản (Mã số TTHC: 1.010090.H12) 
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a) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

b) Quy trình giải quyết 

- Bước 1: Chuyên viên trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia; kiểm tra các thành phần hồ sơ, nhập các trường thông tin cơ bản về hồ sơ vào 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, xuất phiếu hẹn cho 

tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật) để xử lý hồ sơ: 0,5 ngày làm việc. 

- Bước 2: Chuyên viên Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ 

(chứng thực hồ sơ nếu hồ sơ có yêu cầu; kiểm tra file scan) xem xét tính đầy đủ, 

hợp lệ của hồ sơ theo quy định, hoàn thiện hồ sơ (nhập thông tin, đính kèm file, kết 

quả xử lý), chuyển lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét, trình 

lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định: 19 ngày làm việc. 

- Bước 3: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ 

thống, gửi kết quả giải quyết về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện 

lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử, số hóa hồ sơ, trả kết quả (đồng thời cấp 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử) cho tổ chức, cá nhân theo quy định: 

0,5 ngày làm việc. 

* Nhóm 02 TTHC: 

3. Cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây 

trồng (Mã TTHC: 1.012072.H12); 

4. Sửa đổi, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực của quyết định chuyển giao bắt buộc 

quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ (Mã TTHC: 1.012071.H12). 

a) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

b) Quy trình giải quyết: 

- Bước 1: Chuyên viên trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia; kiểm tra các thành phần hồ sơ, nhập các trường thông tin cơ bản về hồ sơ vào 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, xuất phiếu hẹn cho 

tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật) để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc. 

- Bước 2: Chuyên viên Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ 

(chứng thực hồ sơ nếu hồ sơ có yêu cầu; kiểm tra file scan) xem xét tính đầy đủ, 

hợp lệ của hồ sơ theo quy định, hoàn thiện hồ sơ (nhập thông tin, đính kèm file, kết 

quả xử lý), chuyển lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét, trình 

lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định: 5,5 ngày làm việc. 

- Bước 3: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ 

thống chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy trình 

tiếp theo: 0,25 ngày làm việc. 
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5. Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quyết 

định bắt buộc (Mã TTHC: 1.012070.H12).  

a) Thời gian giải quyết:  

- Trường hợp 1: 08 ngày làm việc đối với trường hợp chuyển giao bắt buộc 

quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ nhằm mục đích công cộng, phi thương 

mại, phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh, an ninh lương thực và dinh dưỡng cho 

nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội như thiên tai, dịch bệnh, 

chiến tranh, ô nhiễm môi trường trên diện rộng. 

- Trường hợp 2: 16 ngày làm việc đối với trường hợp chuyển giao bắt buộc 

quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ cho người có nhu cầu và năng lực sử 

dụng giống cây trồng không đạt được thoả thuận với người nắm độc quyền sử dụng 

giống cây trồng về việc ký kết hợp đồng sử dụng giống cây trồng mặc dù trong 12 

tháng (trừ trường hợp bất khả kháng) đã cố gắng thương lượng với mức giá và các 

điều kiện thương mại thoả đáng và người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng 

bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật 

về cạnh tranh. 

b) Quy trình giải quyết: 

- Bước 1: Chuyên viên trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia; kiểm tra các thành phần hồ sơ, nhập các trường thông tin cơ bản về hồ sơ vào 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, xuất phiếu hẹn cho 

tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật) để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc. 

- Bước 2: Chuyên viên Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ 

(chứng thực hồ sơ nếu hồ sơ có yêu cầu; kiểm tra file scan) xem xét tính đầy đủ, 

hợp lệ của hồ sơ theo quy định, hoàn thiện hồ sơ (nhập thông tin, đính kèm file, kết 

quả xử lý), chuyển lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét, trình 

lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định: Trường hợp 1: 7,5 

ngày làm việc; Trường hợp 2: 15,5 ngày làm việc. 

- Bước 3: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ 

thống chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy trình 

tiếp theo: 0,25 ngày làm việc. 

* Nhóm 03 thủ tục: 

6. Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng (Mã 

TTHC: 1.012063.H12); 

7. Ghi nhận lại tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng 

(Mã TTHC: 1.012064.H12; 

8. Cấp Giấy chứng nhận kiểm tra nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống 

cây trồng (Mã TTHC: 1.012062.H12). 

a) Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
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b) Quy trình giải quyết 

- Bước 1: Chuyên viên trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia; kiểm tra các thành phần hồ sơ, nhập các trường thông tin cơ bản về hồ sơ vào 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, xuất phiếu hẹn cho 

tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật) để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc. 

- Bước 2: Chuyên viên Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ 

(chứng thực hồ sơ nếu hồ sơ có yêu cầu; kiểm tra file scan) xem xét tính đầy đủ, 

hợp lệ của hồ sơ theo quy định, hoàn thiện hồ sơ (nhập thông tin, đính kèm file, kết 

quả xử lý), chuyển lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét, trình 

lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định: 4,5 ngày làm việc. 

- Bước 3: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ 

thống chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy trình 

tiếp theo: 0,25 ngày làm việc. 

Ghi chú: Thủ tục hành chính tương ứng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

công bố tại Quy trình kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 25/06/2025, 

Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 27/01/2026, Quyết định số 1651/QĐ-UBND 

ngày 11/05/2026 hết hiệu lực khi Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

Lưu ý: Đối với các Quy trình liên thông như trên đơn vị nào nhận hồ sơ đầu 

vào xuất phiếu hẹn phải đảm bảo tổng thời gian thực hiện hết các Quy trình (từ khi 

nhận hồ sơ đầu vào đến khi kết thúc các quy trình, trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân) và để đảm bảo việc trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn, cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính liên thông/không liên 

thông chủ động chuyển, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh trước 01 buổi. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị thực hiện đúng theo Quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; cấp kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính điện tử theo quy định./ 
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